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Tổng hợp kiến thức: Cấu trúc Hệ sinh thái và các

thành phần hữu sinh

Hệ sinh thái là một trong những khái niệm nền tảng của Sinh thái học, mô tả sự

tương tác phức tạp giữa các sinh vật với nhau và với môi trường sống của

chúng. Hiểu rõ cấu trúc của hệ sinh thái giúp chúng ta lý giải được các quy luật

vận hành của tự nhiên.

I. Khái niệm Hệ sinh thái (Ecosystem)

1. Định nghĩa

Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh, bao gồm quần xã sinh vật và

môi trường sống của chúng (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn

tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh của

môi trường, tạo nên một chu trình vật chất và dòng năng lượng khép kín.

Công thức cấu trúc:Hệ sinh thái = Quần xã sinh vật + Sinh cảnh (Môi

trường vô sinh)

2. Ví dụ về hệ sinh thái

Hệ sinh thái tự nhiên: Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái sa

mạc, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái ao hồ tự nhiên.

Hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái ao cá, hệ sinh

thái đô thị, bể cá cảnh.
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II. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh được cấu thành từ hai thành phần chính: thành

phần vô sinh và thành phần hữu sinh.

1. Thành phần vô sinh (Abiotic components)

Là tất cả các yếu tố vật lý và hóa học của môi trường không có sự sống, nhưng

lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chi phối sự tồn tại và phát triển của

sinh vật.

Các yếu tố khí hậu: Ánh sáng mặt trời (nguồn năng lượng chính), nhiệt độ,

độ ẩm, không khí, gió.

Các yếu tố thổ nhưỡng (đất): Độ pH, thành phần cơ giới của đất, hàm

lượng chất dinh dưỡng vô cơ và hữu cơ.

Các yếu tố địa hình: Độ dốc, độ cao so với mực nước biển, hướng phơi

sáng.

Nước và các chất vô cơ: Nước, oxy, cacbonic, nitơ, phốt pho...

Ví dụ: Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng cho thực vật quang hợp. Nhiệt độ

môi trường ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa vật chất của động vật biến nhiệt

như ếch, nhái.

2. Thành phần hữu sinh (Biotic components)

Là tập hợp các sinh vật sống trong hệ sinh thái, bao gồm thực vật, động vật, vi

sinh vật... Chúng được phân loại thành các nhóm chức năng dựa trên phương

thức dinh dưỡng.
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Cấu trúc:Thành phần hữu sinh = Sinh vật sản xuất + Sinh vật tiêu thụ

+ Sinh vật phân giải

III. Chi tiết về các thành phần hữu sinh

1. Sinh vật sản xuất (Producers)

Là những sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn

giản. Chúng là sinh vật tự dưỡng (autotrophs) và là mắt xích đầu tiên, cung cấp

năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Cơ chế: Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời (quang hợp) hoặc năng lượng

từ các phản ứng hóa học (hóa tổng hợp).

Vai trò: Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn và năng lượng cho các sinh

vật khác.

Ví dụ:

1. Thực vật bậc cao: Cây xanh (cây lúa, cây ngô, cây gỗ) sử dụng diệp lục để

quang hợp.

2. Tảo và vi khuẩn lam: Sống trong môi trường nước, là nguồn sản xuất chính

của các hệ sinh thái dưới nước.

3. Vi khuẩn hóa tổng hợp: Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn lưu huỳnh sống trong

đất, sử dụng năng lượng từ quá trình oxy hóa các hợp chất vô cơ.

2. Sinh vật tiêu thụ (Consumers)

Là những sinh vật không thể tự tổng hợp chất hữu cơ mà phải lấy năng lượng

bằng cách ăn các sinh vật khác. Chúng là sinh vật dị dưỡng (heterotrophs).
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Sinh vật tiêu thụ bậc 1: Ăn sinh vật sản xuất. Gồm các loài động vật ăn

thực vật.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: Ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1. Gồm các loài động vật

ăn thịt.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: Ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất (đầu bảng): Đứng cuối chuỗi thức ăn và

không có kẻ thù tự nhiên.

Ví dụ:

1. Trong hệ sinh thái đồng cỏ: Cỏ (sinh vật sản xuất) → Châu chấu (sinh vật tiêu

thụ bậc 1) → Ếch (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Rắn (sinh vật tiêu thụ bậc 3).

2. Trong hệ sinh thái ao hồ: Tảo (sinh vật sản xuất) → Tôm (sinh vật tiêu thụ

bậc 1) → Cá rô (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Chim bói cá (sinh vật tiêu thụ bậc

3).

3. Sinh vật phân giải (Decomposers)

Là những sinh vật phân giải các chất hữu cơ từ xác chết của động, thực vật và

các chất bài tiết thành các chất vô cơ đơn giản, trả lại vật chất cho môi trường

để sinh vật sản xuất tái sử dụng.

Cơ chế: Tiết enzyme ra môi trường bên ngoài để phân hủy các hợp chất

phức tạp.

Vai trò: "Làm sạch" môi trường và khép kín chu trình vật chất trong hệ sinh

thái.
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Ví dụ:

1. Vi khuẩn: Vi khuẩn hoại sinh trong đất phân giải xác động vật.

2. Nấm: Nấm mốc, nấm rơm phân hủy lá cây, thân gỗ mục.

3. Giun đất: Vừa là sinh vật phân giải, vừa giúp làm tơi xốp đất.

IV. Chuỗi thức ăn và Lưới thức ăn

1. Chuỗi thức ăn (Food Chain)

Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, trong đó

loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn được

xem là một mắt xích.

Cấu trúc:Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ bậc 1 → Sinh vật tiêu thụ

bậc 2 → ...

Có hai loại chuỗi thức ăn chính:

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất: Ví dụ: Cây ngô → Sâu ăn

lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ: Ví dụ:

Lá cây mục → Giun đất → Gà → Cáo.

2. Lưới thức ăn (Food Web)

Trong tự nhiên, một loài sinh vật thường không chỉ là thức ăn của một loài khác,

mà của nhiều loài. Do đó, các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung sẽ tạo

thành một lưới thức ăn.
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Cấu trúc:Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung.

Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp, và hệ

sinh thái càng ổn định. Khi một mắt xích bị suy giảm số lượng, các mắt xích

khác vẫn có nguồn thức ăn thay thế.

Ví dụ: Trong một khu rừng, cỏ là thức ăn cho hươu, thỏ, và sâu. Thỏ là thức ăn

cho cáo và đại bàng. Sâu là thức ăn cho chim. Cáo có thể ăn cả thỏ và chim.

Các mối quan hệ này đan xen tạo thành một lưới thức ăn phức tạp.

V. Bậc dinh dưỡng (Trophic Level)

1. Khái niệm

Bậc dinh dưỡng là tập hợp tất cả các loài có cùng mức năng lượng trong lưới

thức ăn. Một loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

2. Các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái

Bậc dinh dưỡng cấp 1: Gồm các sinh vật sản xuất.

Bậc dinh dưỡng cấp 2: Gồm các sinh vật tiêu thụ bậc 1 (động vật ăn sinh

vật sản xuất).

Bậc dinh dưỡng cấp 3: Gồm các sinh vật tiêu thụ bậc 2 (động vật ăn thịt).

Bậc dinh dưỡng cấp 4, 5...: Gồm các sinh vật tiêu thụ bậc 3, 4...

Bậc dinh dưỡng cuối cùng: Sinh vật phân giải nằm ở một bậc riêng biệt,

phân giải tất cả các bậc khác.

3. Ví dụ phân tích bậc dinh dưỡng

Xét chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu → Ếch → Rắn
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Cây lúa: Sinh vật sản xuất → thuộc Bậc dinh dưỡng cấp 1.

Sâu: Sinh vật tiêu thụ bậc 1 → thuộc Bậc dinh dưỡng cấp 2.

Ếch: Sinh vật tiêu thụ bậc 2 → thuộc Bậc dinh dưỡng cấp 3.

Rắn: Sinh vật tiêu thụ bậc 3 → thuộc Bậc dinh dưỡng cấp 4.

VI. Bảng tổng hợp các thành phần hữu sinh

Tiêu chí Sinh vật sản xuất
Sinh vật tiêu

thụ
Sinh vật phân giải

Phương

thức dinh

dưỡng

Tự dưỡng (quang hợp,

hóa tổng hợp)

Dị dưỡng (ăn

sinh vật khác)

Dị dưỡng (hoại sinh,

phân giải chất hữu

cơ)

Nguồn

năng lượng

Ánh sáng mặt trời

hoặc năng lượng hóa

học

Năng lượng hóa

học từ thức ăn

Năng lượng hóa học

từ xác và chất thải

hữu cơ

Vai trò

trong HST

Mở đầu chuỗi thức ăn,

cung cấp năng lượng

cho toàn bộ hệ sinh

thái

Truyền năng

lượng qua các

bậc dinh dưỡng

Khép kín chu trình

vật chất, trả lại chất

vô cơ cho môi

trường

Ví dụ điển

hình

Cây xanh, tảo, vi

khuẩn lam

Thỏ, hổ, đại

bàng, cá

Nấm, vi khuẩn, giun

đất
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